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      II. DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ TRONG NĂM 

 

TT Chủ đề Nhánh chủ đề 
Số tuần 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh 

(nếu có) 

1 

 

BÉ VÀ CÁC BẠN  

 

 

 

1 Trường mầm non của bé 1 13/9 – 17/9 Hoàng Thị Loan 

 

 

2 Bé vui tết Trung Thu 1 20/09 – 24/09 Lê Thị Thủy 

3 

 
Bé và các bạn   

 

3 
27/9 – 15/10 

Phạm Thị Thủy 

Hoàng Thị Loan 

Lê Thị Thủy 

2 
 

GIA ĐÌNH BÉ YÊU 

1 Người thân trong gia đình bé 2 18/10-29/10 

Phạm Thị Thủy 

 

Hoàng Thị Loan 

2 Đồ dùng trong gia đình  3 01/11 – 19/11 

Lê Thị Thủy 

Phạm Thị Thủy 

Hoàng Thị Loan 

3 CON VẬT BÉ YÊU  

1 Động vật nuôi trong gia đình 2 22/11 - 3/12 

Lê Thị Thủy 

 

Hoàng Thị Loan 

2 Động vật sống trong rừng 2 6/12 - 17/12 

Lê Thị Thủy 

Hoàng Thị Loan 

3 Động vật sống dưới nước 2 
20/1 2- 

31/12/2022 

Lê Thị Thủy 

Hoàng Thị Loan 



 

 

 

  

 

TT Chủ đề 
Nhánh 

chủ đề 
Số tuần thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Người phụ 

trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh 

(nếu có) 

4 

HOA QUẢ, TẾT 

VÀ MÙA XUÂN 

CỦA BÉ" 

1 Rau 1 3/1 - 7/1 Lê Thị Thủy 

 

2 
Qủa ngon bé thích 

 
2 10/1 - 21/1 

Hoàng Thị Loan 

Lê Thị Thủy 

3 Tết cổ truyền 1 24/1-28/1 Hoàng Thị Loan 

4 Mùa xuân  1       7/2 - 11/2 Lê Thị Thủy 

5 Một số loài hoa 1 14/2-18/2 
Hoàng Thị Loan 

Lê Thị Thủy 

5 PTGT BÉ THÍCH 

1 PTGT đường bộ 3 21/2 - 11/3 

Hoàng Thị Loan  

Lê Thị Thủy 

Hoàng Thị Loan 

2 PTGT đường sắt 1 14/3 - 18/3 Lê Thị Thủy 

3 PTGT đường thủy 2 21/3 - 1/4 
Hoàng Thị Loan 

Lê Thị Thủy 

6 BÉ YÊU MÙA HÈ 4 Bé yêu mùa hè 4 4/4 – 29/4 

Hoàng Thị Loan  

Lê Thị Thủy 

Hoàng Thị Loan 

Lê Thị Thủy 

7 BÉ LÊN MẪU GIÁO 3 Bé lên mẫu giáo 

1       2/5 - 6/5 Hoàng Thị Loan  

 

 2 9/5 - 20/5 
Lê Thị Thủy 

Hoàng Thị Loan 



 

 

      III. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHƠI -TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH  

 

Chủ đề Tuần Thể chất Nhận thức 
Ngôn ngữ 

(Thơ, truyện) 

TCKNXH – Thẩm mỹ 

Tạo hình Âm nhạc 

Bé và bạn 

1 Bò chui qua cổng NBTN: Chiếc ba lô Thơ: Bạn mới 
Di màu tranh chùm 

bóng bay 

 

- DH: Trường chúng 

cháu là trường MN 

- Nghe: Bé đi học 
 

2 Bò chui qua cổng 

 NBTN: Đèn ông 

sao  

 

Thơ: Trăng sáng Nặn bánh trung thu 

 

- DH: Thùng thình 

thùng thình 

- Nghe: Chiếc đèn 

ông sao 
 

3 Đi trong đường hẹp 

Tìm hiểu tên, chức 

năng chính một số 

bộ phận của khuôn 

mặt: mắt, mũi, tai. 

Thơ: Bạn mới Vo giấy 

- VĐ: Trường chúng 

cháu là trường MN 

- Nghe: Cô giáo 
 

4 Đi trong đường hẹp 

NBTN: Màu xanh, 

màu đỏ, màu vàng 

 

 

Trăng sáng 
Di màu tranh  

chiếc ba lô 

 

- DH: Cô và mẹ 

- Nghe: Trường 

MNSD thân yêu 

5 

 

Đi theo hiệu lệnh 

 

NBTN: Màu xanh, 

màu đỏ, màu vàng 

 

Truyện: Thỏ con 

không vâng lời 

 

Xé giấy vụn 
- VĐ: Cô và mẹ 

- Nghe: Cô giáo  
 

Tổng số 5 5 5 5 5 



 

 

Chủ đề Tuần Thể chất Nhận thức 
Ngôn ngữ 

(Thơ, truyện) 

TCKNXH – Thẩm mỹ 

Tạo hình Âm nhạc 

Gia đình 

bé yêu 

1 
Bò trườn qua vật 

cản 

 

Tìm hiểu người thân 

trong gia đình (Mẹ 

của bé) 

Thơ: Bé ngoan Di màu tranh cái mũ 

 

 

- DH: Cháu yêu bà 

- Nghe: Cả nhà 

thương nhau 

 

2 
Bò trườn qua vật 

cản 
Số lượng 1 và nhiều Thơ: Yêu mẹ Vẽ đường đi đi 

 

 

- VĐ: Cháu yêu bà 

- NH: Bé quét nhà  

 
 

3 Bật qua vạch kẻ Số lượng 1 và nhiều Thơ: Yêu mẹ Nặn đôi đũa 

 

 

- DH: Đi học về 

- Nghe: Cho con 

 
 

4 Đứng co một chân NBTN: Cái bát 

 

 

Truyện : Cháu chào 

ông ạ 

 

 

Di màu tranh cái bát 

 

- VĐ: Đi học về 

- NH: Bố là tất cả 

 

5 Đứng co 1 chân NBTN: Cái ca 
Truyện : Cháu chào 

ông ạ 
Nặn cái đĩa 

 

- THKNÂN: Cháu 

yêu bà, đi học về 

- Nghe: Ba ngọn 

nến lung linh 

 

Tổng số 5 5 5 5 5 



 

 

Chủ đề Tuần Thể chất Nhận thức 
Ngôn ngữ 

(Thơ, truyện) 

TCKNXH – Thẩm mỹ 

Tạo hình Âm nhạc 

Con vật 

 bé yêu 

1 
Đi có mang vật trên 

tay 
NBTN: Con gà Truyện : Qủa trứng Xé thức ăn cho gà 

 

- DH: Con gà trống 

- NH: Đàn gà trong 

sân 
 

 

2 

 

Đi có mang vật trên 

tay 
NBTN: Con mèo Thơ: Đàn gà con Di màu tranh con gà 

 

 

- VĐ: Con gà trống 

- NH: Đàn gà con 
 

 

 

3 
Đi trong đường 

ngoằn nghoèo 
NBTN: Con voi Truyện : Thỏ ngoan 

Di màu tranh Con 

voi 

 

- DH: Con chuồn 

chuồn 

- NH: Chú voi con ở 

bản đôn 
 

4 
Đi trong đường 

ngoằn nghoèo 
NBTN: Con thỏ Thơ: Con voi Vẽ tổ chim 

 

 

- VĐ: Con chuồn 

chuồn 

- NH: Thật là hay 
 

 

5 Nhún bật tại chỗ 
PTNT:Kích thước 

to- nhỏ 
Thơ: Con rùa Xé mảng 

 

- DH: Cá vàng bơi 

- NH: Chú ếch con 
 

6 
 

Nhún bật tại chỗ 
NBTN: Con cá Thơ: Con cá vàng Di màu tranh con cá 

 

- VĐ: Cá vàng bơi 

- NH: Chú vịt bầu 
 

Tổng số 6 6 6 6 6 



 

 

Chủ đề Tuần Thể chất Nhận thức 
Ngôn ngữ 

(Thơ, truyện) 

TCKNXH – Thẩm mỹ 

Tạo hình Âm nhạc 

Hoa quả, 

tết và mùa 

xuân của 

bé 

1 Đi bước qua gậy  
Tìm hiểu về cây bắp 

cải 
Thơ: Cây bắp cải Di màu cây bắp cải 

 

- DH: Bắp cải xanh 

- NH: Bầu bí 

thương nhau 
 

2 Đi bước qua gậy NBTN: Quả cam Thơ: Quả na Bé nặn quả tròn  

 

- VĐ: Bắp cải xanh 

- NH: Quả 

 

3 Tung bóng qua dây 
PTNT: Hình tròn – 

hình vuông 
Thơ: Quả na Vẽ cỏ 

 

- DH: Tập tầm vông 

- NH: Em yêu cây 

xanh 

 
 

4 

Tung bóng qua dây  

NBTN: Hoa đào Thơ: Cây đào 
Di màu tranh bánh 

trưng 

 

- DH: Sắp đến tết 

rồi 

- NH: Chúc tết  

 
 

5 

Nhún bật về phía 

trước 
NBTN: Hoa cúc 

Truyện: Mùa xuân 

của họa mi 
Xé dải dài 

 

- VĐ: Tập tầm vông 

- NH: Mùa xuân 

 
 

6 
Nhún bật về phía 

trước 

PTNT: Hình tròn – 

Hình vuông 
Thơ: Hoa kết trái Bé dán hoa 

 

- DH: Màu hoa 

- NH: Hoa trong 

vườn 
 

Tổng số 6 6 6 6 6 



 

 

Chủ đề Tuần Thể chất Nhận thức 
Ngôn ngữ 

(Thơ, truyện) 

TCKNXH – Thẩm mỹ 

Tạo hình Âm nhạc 

Phương tiện 

Giao thông 

Bé thích 

1 
Bò thẳng hướng có 

mang vật trên lưng 
NBTN: Xe đạp Thơ : Xe đạp 

Di màu 

 tranh ô tô con 

 

- DH: Em tập lái ô tô 

- NH: Em đi qua 

ngã tư đường phố 

 
 

2 Đi kết hợp với chạy NBTN: Xe ô tô Thơ : Xe đạp Nặn bánh xe 

 

- VĐ: Em tập lái ô tô 

- NH: Đường em đi 

 
 

3 
Tung bóng bằng hai 

tay 

Tìm hiểu: 

Xe ô tô - Xe đạp 

Truyện: 

Vì sao thỏ cụt đuôi 

Dán bánh xe 

 

 

- DH: Đèn xanh, 

đèn đỏ 

- NH: Đi đường em 

nhớ 
 

4 Đi bước vào ô vòng NBTN: Tàu hỏa Thơ: Con tàu 
Di màu tranh 

con tàu 

 

- DH : Con tàu 

Nghe hát: Chiếc 

thuyền nan 
 

5 
Ném bóng vào đích 

(rổ) xa 1 – 1,2m 

Tìm hiểu: 

Thuyền buồm 
Thơ: Tàu Thủy Vẽ sóng nước 

- VĐ: Con tàu 

- NH: Em đi chơi 

thuyền 
 

6 

 

Bò thẳng hướng 

theo đường hẹp 

Nhận biết vị trí trong 

không gian: Trên, 

dưới, trước, sau so 

với bản thân trẻ 

 

 

Thơ: Tàu Thủy Bé dán cánh buồm 

 - DH: Đu quay 

- NH: Anh phi công 

ơi 

Tổng số 6 6 6 6 6 



 

 

Chủ đề Tuần Thể chất Nhận thức 
Ngôn ngữ 

(Thơ, truyện) 

TCKNXH – Thẩm mỹ 

Tạo hình Âm nhạc 

Bé yêu 

mùa hè 

1 
Chạy theo hướng 

thẳng 

 

Nhận biết vị trí không 

gian trên, dưới, trước, 

sau của bản thân 

 

Truyện: Quả bí và 

mùa hè 
Vẽ mưa 

DH: Trời nắng trơig 

mưa 

2 
Bước lên, xuống bậc 

cao 15cm 

 

Nhận biết vị trí không 

gian trên, dưới, trước, 

sau của bản thân 

 

Truyện: Quả bí và 

mùa hè 
Dán mây 

VĐ: Trời nắng trơig 

mưa 

3 Chạy đổi hướng 

 

Nhận biết trang phục 

mùa hè 

 

Thơ: Trưa hè Xé theo ý thích 

 

 

DH: Bà còng đi chợ 

trời mưa 

 

 

4 
Ném bóng về phía 

trước 

 

Nhận biết trang phục 

mùa hè 

 

Thơ: Trưa hè Di màu ông mặt trời 

 

 

VĐ: Bà còng đi chợ 

trời mưa 

 

Tổng số 4 4 4 4 4 



 

 

Chủ đề Tuần Thể chất Nhận thức 
Ngôn ngữ 

(Thơ, truyện) 

TCKNXH – Thẩm mỹ 

Tạo hình Âm nhạc 

 

Bé lên 

Mẫu giáo 

1 

 

 

Ngồi lăn bóng bằng 

2 tay 

 

 

 

Nhận biết: Các bạn 

của bé 

 

Thơ: Cô và mẹ Nặn cái vòng 

- DH:  Bé đi MG 

- NH: Mẹ của em ở 

trường 

2 

 

 

Tung - bắt bóng với 

cô 

 

Nhận biết: Đồ chơi 

xếp chồng 
Thơ: Cô và mẹ Vẽ cuộn len 

- VĐ: Bé đi MG 

- NH: Cô giáo miền 

xuôi 

3 

 

 

Bật xa bằng 2 chân 

 

 

NB: Cái cầu tụt Thơ: Cô dạy Vẽ mưa 

- DH: Con chim hót 

trên cành cây 

- NH:Tập đếm 

Tổng số 3 3 3 3 3 

Cộng tổng số 

HĐH cả năm 

 

35 

 

35 35 35 35 

 
 

 

NGƯỜI DUYỆT 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP 

 

 

 

 

Hoàng Loan – Lê Thủy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


